
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT  TX BUÔN HỒ 

        TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 3 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

A. Đọc thành tiếng (4 điểm) 

B. Ma trận đề kiểm tra về đọc hiểu, sử dụng từ và câu (6 điểm) 

I. Phần đọc hiểu Số câu, số 

điểm 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng Ghi chú 

1. Xác định 

thông tin  hoặc 

chi tiết quan  

trong bài đọc 

 -Hiểu nghĩa từ 

ngữ, nghĩa của 

chi tiết trong bài 

đọc  

 
TN TL TN TL TN TL TN TL  

Số câu 
4      4 

  

Câu số 
1,2,3

,4 
     4 

  

 

Số 

điểm 

2      2 

  

2. Giải quyết 
vấn đề dựa trên 
nội dung bài 
đọc 

Số câu 
   1    1 

 

Câu số 
   5     

 

Số 

điểm 

  
 1    0,5 

 

3. Liên hệ đơn 

giản chi tiết 

trong bài với 

bản thân hoặc 

với thực tế cuộc 

sống 

Số câu 
     1  1  

Câu số 
   

  6   
 

Số 

điểm 

   

  1  1,0 

 

II. Phần sử 

dụng từ và câu 

 
         

 

Xác định được 

cặp từ trái nghĩa,  

Xác định được 

câu cảm 

Số câu 1    1  1 2  

Câu số 7    8  0,5   

Số 

điểm 
0,5    0,5   

1,0  

Viết được đoạn 

văn có từ 2-3 

câu trong đó có 

sử dụng câu giới 

thiệu. 

Số câu     1   1  

Câu 

số 
    9    

 

Số 

điểm 
    1   1,0 

 

Tổng 

Số câu 5   1 2 1 5 3  

Số 

điểm 
2,5    1,0 1,5 1,0 2,5 

 

3,5 



                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C.           C. Ma trận đề kiểm tra viết  (10 điểm)    

    

Kĩ năng viết 
Số câu, số 

điểm 
Mức 

1 

Mức 2 Tổng 

Viết chính tả 

 

Số câu 1 
  

Số điểm 4 
  

Viết đoạn văn theo 

yêu cầu 

 

Số câu 
 

1 
 

Số điểm 
 

6 
 

Tổng Số câu 1 1 2 

Số điểm 4 6 10 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

             TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- LỚP 3 NĂM HỌC 2022- 2023. 

                                             MÔN: TIẾNG VIỆT                                                            

I. Kiểm tra đọc  

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (10 điểm): Học sinh bốc thăm đọc một đoạn trong bài: 

“Quê hương", “Ong xây tổ”, “Trạng Lường” và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn 

đọc do giáo viên nêu. 

QUÊ HƯƠNG 

       Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo 

yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng 

võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra 

và lớn lên ở đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt 

gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao 

mãi. 

ONG XÂY TỔ 

Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào 

nhau thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú 

ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với 

nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía 

sau để những chú khác tiến lên xây tiếp... 

                                 TRẠNG LƯỜNG 

     Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm 21 tuổi. Ông được mọi người nể phục vì 

vừa học rộng vừa có rất nhiều sáng kiến trong đời sống. Có lần, sứ thần Trung Hoa 

thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân giúp một con voi. Lương Thế Vinh sai lính 

dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ 

và xếp đá vào thuyền...  

 
 



2. Kiểm tra đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt (10 điểm) 

Đọc thầm bài :  

BÀ TÔI 

(Trích) 

        Bữa ăn bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho 

bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn sau. 

Mùa hè bà bảo là phải quạt một chút cho mát, mùa rét thì bà bảo bà phải nghỉ một 

tí cho đỡ mệt rồi bà mới ăn. Bà ăn rất ít, thường thì chỉ hai lưng, một lưng cơm, 

một miếng cháy. Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi, nếu tôi có vẻ thích ăn món gì 

thì bà lại ít ăn món ấy. Có khi bà chỉ cần chan một ít nước dưa hoặc ăn với một vài 

quả cà pháo là xong bữa. 

        Hàng ngày chỉ có tôi và bà tôi là ở gần nhau và hay chuyện trò với nhau nhiều 

nhất. Tôi đi học một buổi, về lại quanh quẩn nhặt rau, lấy muối giúp bà, xâu kim 

cho bà vá quần áo. Khi ngồi khâu, bà hay kể cho tôi nghe bao nhiêu là truyện: 

Truyện Kiều, truyện Nhị Độ Mai… những truyện vần, bà thường thuộc từ đầu đến 

cuối. 

        Bà tôi vẫn thường hay nói với tôi: “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. 

Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào”… 

                                (Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng) 

* Dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và làm các 

bài tập sau:  

Câu 1. (M1- 0,5 điểm)   Khi ăn cơm, bà thường ngồi ở đâu? 

A. ngồi phía trong   B. ngồi đầu nồi C. ngồi giữa    D. ngồi xa nồi 

Câu 2. (M1- 0,5 điểm)   Những chi tiết nào cho thấy bà ăn rất đơn giản? 

A. Bà chỉ ăn một lưng cơm, một miếng cháy .  

B. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn sau cùng so với cả nhà.  

C. Bà chan một ít nước dưa hoặc ăn với một vài quả cà pháo là xong bữa. 

 D. Khi ăn bao giờ bà cũng xúc chén cơm trên nồi cho bà.  

Câu 3. (M1- 0,5 điểm)    Bạn nhỏ thường giúp bà những việc gì? 

A. Bạn nhặt rau, lấy muối giúp bà, xâu kim cho bà vá quần áo.  

B. Bạn nhặt rau, lấy mắm giúp bà, xâu kim cho bà vá quần áo.  

C. Bạn nhặt rau, lấy muối giúp bà, may vá quần áo cho bà.  

D. Bạn luộc  rau, lấy muối giúp bà, xâu kim cho bà vá quần áo.  



Câu 4. (M1- 0,5 điểm)  Nội dung đoạn 2 cho em biết điều gì? 

A. Bạn nhỏ rất thích những món ăn bà nấu. 

B. Bạn nhỏ thuộc rất nhiều thơ vần. 

C. Bạn nhỏ thuộc rất nhiều câu chuyện bà kể.  

D. Bạn nhỏ rất yêu thương bà và luôn quấn quýt bên bà. 

Câu 5. (M2- 1 điểm)  Câu “Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi, nếu tôi có vẻ 

thích ăn món gì thì bà lại ít ăn món ấy.” cho ta thấy điều gì? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 6 (M3- 1 điểm)  Em hãy viết hai đến ba câu nêu cảm nghĩ của em về người 

bà của mình. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 7. (M1- 0,5 điểm). Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa  

A. trắng tinh  – trắng muốt 

B. to lớn – khổng lồ. 

C. chăm chỉ– lười biếng 

D. cao vút – chót vót 

Câu 8. (M2-0,5 điểm) Câu nào dưới đây là câu cảm?  

 

 Câu 9: (M3-1 điểm) Em hãy viết 2-3 câu nói về một người bạn của em ở 

trường trong đó có sử dụng câu giới thiệu. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

   

 

A. Bà là người thầy đầu tiên của tôi.  

B. Bà đang nấu cơm ở dưới bếp phải không ? 

C.Cháu hãy nhặt rau giúp bà nhé! 

D. Em yêu bà của em nhiều lắm! 



I. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

1.Nghe – viết: (4 điểm)  

NHÀ RÔNG 

         Ở hầu hết các địa phương vùng Bắc Tây Nguyên trước đây, làng nào cũng có 

nhà rông. Hình dáng nhà rông có thể không giống nhau, nhưng bao giờ đó cũng là 

ngôi nhà sàn cao lớn nhất, đẹp nhất của làng. Nhà rông được dựng bằng gỗ tốt kết 

hợp với tre, nứa; mái lợp cỏ tranh. Dân làng cùng nhau làm nhà rông…  

2. Luyện viết đoạn: (6 điểm) Viết đoạn văn 4-5 câu tả một đồ vật mà em yêu 

thích. 

Gợi ý: 

 

- Tên đồ vật là gì? 

- Đặc điểm của các bộ phận( hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu…..) 

- Công dụng của đồ vật. 

- Suy nghĩ của em về đồ vật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG    

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 

NĂM HỌC 2022-2023 

A- KIỂM TRA ĐỌC: 

I- Kiểm tra đọc thành tiếng:  (4 điểm) 

GV ghi tên các bài tập đọc, đánh số trang vào phiếu để HS bốc thăm. HS đọc xong 

GV nêu câu hỏi gắn với nội dung bài đọc để HS trả lời. 

+ HS đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ 65 đến70 tiếng/ 1 phút: 1 điểm. 

+ Đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 2 tiếng: 1 điểm. 

+ Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các cụm từ: 1 điểm.   

+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm) 

Câu 1 2 3 4 7 8 

Đáp án B C A D C D 

Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

Câu 5. (M2- 1 điểm)  Câu “Trong lúc ăn, bà hay để ý đến tôi, nếu tôi có vẻ 

thích ăn món gì thì bà lại ít ăn món ấy.” cho ta thấy điều gì? 

-Bà là người rất quan tâm, yêu thương, quý mến bạn nhỏ. Bà nhường nhịn cho bạn 

nhỏ những món ăn ngon, dành cho bạn nhỏ những điều tốt đẹp nhất. 

(Lưu ý: Nếu học sinh trả lời có ý đúng giáo viên linh động cho điểm) 

Câu 6 (M3- 1 điểm)  Em hãy viết cảm nghĩ của em về người bà của mình. 

Ví dụ1: Bà em là một người hiền lành, phúc hậu. Bà luôn quan tâm, yêu 

thương, chăm sóc các con, các cháu rất chu đáo.Em rất yêu quý và kính trọng 

bà.  

-Ví dụ 2: Bà nội là người em yêu quý nhất trên đời. Bà em tính tình hiền lành, 

phúc hậu. Bà rất yêu thương và quý mến các con, các cháu của mình. Bà chăm 

sóc em rất chu đáo. Em rất yêu thương và kính trọng bà. 

(Lưu ý: Nếu học sinh trả lời có ý đúng giáo viên linh động cho điểm) 



Câu 9: (M3-1 điểm) Em hãy viết 2-3 câu nói về một người bạn của em ở 

trường trong đó có sử dụng câu giới thiệu. 

Ví dụ: Hoa là là người bạn thân thiết nhất của em. Tính tình của Hoa hiền lành, 

ngoan ngoãn. Hoa rất chăm học và học giỏi đều các môn. Cả lớp em ai cũng 

quý mến bạn Hoa. 

*Lưu ý: Học sinh viết được đoạn văn 2-3 câu trong đó có câu giới thiệu được 

điểm tối đa (1 điểm), không có câu giới thiệu được 0,5 điểm. 

KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

1. Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) 

  ( Thời gian làm bài 15 phút) 

Bài viết:   Nhà Rông          

  
Hướng dẫn chấm điểm bài chính tả nghe – viết : 4 điểm 
 

Chữ viết đúng mẫu, 

cỡ chữ 

Viết đúng từ, dấu 

câu, viết hoa 

Tốc độ viết Trình bày bài 

viết theo mẫu 

Hơn 

5 lỗi 

3-5 

lỗi 

0-2 

lỗi 

Hơn 5 

lỗi 

2-5 

lỗi 

0-1 

lỗi 

Dưới 

50 

chữ/ph

út 

50-55 

chữ/phút 

Hơn 55 chữ/phút Chưa 

theo 

mẫu/bài 

bẩn 

Theo mẫu, 

bài 

sạch 

0 đ 0,5 đ  1đ 0 đ 1 đ  1,5 đ 0 đ 0,5 đ 1 đ 0 đ 0,5 đ 

 

 

 

          

2. Tập làm văn: (6 điểm) 

  ( Thời gian làm bài khoảng 15 - 20 phút) 

Đề bài:  Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 7 tả về một đồ vật mà em yêu thích 

Hướng dẫn chấm điểm đoạn văn (đánh giá bằng rubric) 

 

 

 

 
  

Duyệt đề 

Nội dung và cấu trúc Sử dụng ngôn ngữ Sự sáng tạo ý 

hoặc lời văn 

Không 

có câu 

giới 

thiệu 

Có 1 

câu 

giới 

thiệu 

Không 

có câu 

về 

hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Có 1 

câu 

về 

hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Có 2- 

3 câu 

về 

hình 

dáng, 

hoạt 

động 

Không 

có câu 

cảm 

xúc, 

suy 

nghĩ 

Có 1 

câu 

cảm 

xúc, 

suy 

nghĩ 

Hơn 

5 lỗi 

chữ 

viết, 

chính 

tả 

3-5 

lỗi 

chữ 

viết, 

chính 

tả 

0-2 

lỗi 

chữ 

viết, 

chính 

tả 

Hơn 

5 lỗi 

dùng 

từ, 

đặt 

câu 

3-5 

lỗi 

 

dùng 

từ, 

đặt 

câu 

0-2 

lỗi 

dùng 

từ, 

đặt 

câu 

Không 

có ý 

riêng 

hoặc 

câu 

văn 

hay 

Vó ý 

riêng 

hoặc 

câu 

văn 

hay 

0 đ  0,5 đ 0 đ 1 đ 2 đ 0 đ 0,5 

 đ 

0 đ 0, 5 đ 1 đ 0 đ 0,5 đ 1 đ 0 đ 1 đ 


